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	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
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	2. Trẻ kể ra được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày.


	Nhận biết, phân 

loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.

Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống.
	Trò chuyên hoăc sử dụng bài tâp kiểm  tra
	-  Môt sô câu hỏi theo ND trên

- Bài tâp (Tranh ảnh vê môt sô thực phâm sạch 
	- Yêu cầu trẻ chỉ và kê tên những TP thông thường theo 4 nhóm TP.

- Dùng câu hỏi: - Trước khi ăn quả con phải làm gì?
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	11. Trẻ biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm.


	Khi gặp nguy hiểm (bị đánh, bị ngã, bị thương, chảy máu, ...):

- Kêu cứu

- Gọi người lớn.

- Nhờ bạn gọi người lớn

- Hành động tự bảo vệ
	Quan sát hoạt động của trẻ hoăc trò chuyện với trẻ
	Môt sô câu hỏi như: Khi bị đánh, bị ngã, bị thương, bị chảy máu, bị điện giật… con sẽ làm gì?
	Qua sinh hoạt hàng ngày của trẻ hoặc hỏi trẻ

- Dùng câu hỏi:Khi bị ngã con làm gì? Khi gọi cho người lớn con gọi cho ai? Số điện thoại của bố, mẹ/

	3
	19. Trẻ có thể trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
	- Trèo lên xuống 7 gióng thang.
	Quan sát hoạt động của trẻ
	- Thang leo có đô cao 1,5 m
	- Ra bài tập cho trẻ thực hiện
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	24. Trẻ biết đập và bắt được bóng bằng 2 tay.
	- Đi và đập bắt  bóng bằng hai tay


	Quan sát hoạt động của trẻ
	10 quả bóng giun
	- Tổ chức giờ thể dục

- Yêu cầu trẻ thực hiên bài tâp
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	31. Trẻ thực hiện được vận động nhảy xuống từ độ cao 40cm
	- Bật - nhảy từ trên cao xuống (40 - 45cm).
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Ghế thể dục có đô cao (40 - 45 cm)
	- Tổ chức giờ thê dục

- Yêu cầu trẻ thực hiện bài tâp
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	32. Trẻ hiện được các hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
	- Tham gia hoạt động tích cực 

- Không có biểu hiện mệt mỏi như ngáp, ngủ gật,...
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Đô dùng cho trẻ hoạt đông trong gìờ học 
	Tô chức 1 giờ hoạt đông học. Theo dõi quá trình HĐ của trẻ và trao đổi cùng với giáo viên

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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	37. Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh
	- Trẻ có một trong những biểu hiện:
- Thích những cái mới (đồ chơi, đồ vật, trò chơi, hoạt động mới)

- Hay hỏi về những thay đổi / mới xung quanh.

- Hay đặt câu hỏi “Tại sao?”

- Có thể có những hứng thú riêng (thích ô tô/ thích robot, thích búp bê…)
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Đồ dùng, đồ chơi, các sự vật hiện tượng xung quanh
	Tổ chức các HĐ cho trẻ khám phá

- Trao đổi với GV
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	39. Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân - kết quả đơn giản trong cuộc sống hằng ngày
	- Nêu được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó. 

- Giải thích bằng mẫu câu “Tại vì... nên...”


	Quan sát hoạt động của trẻ
	Hệ thống câu hỏi
	Tổ chức các HĐ và qua thực tế cuộc sống hàng ngày 

- Đặt câu hỏi tại sao bạn ại còi, và ngược lại
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	42. Trẻ biết thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau;(Chỉ số 119)
	 Có khả năng thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: thảo luận, tranh ảnh, băng hình, ti vi ..
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Hệ thống câu hỏi
	Tổ chức các HĐ và qua thực tế cuộc sống hàng ngày 

- Đặt câu hỏi tại sao bạn ại còi, và ngược lại
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	45. Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên; 
	- Gọi tên từng giai đoạn phát triển của đối tượng (cây/con) thể hiện trên tranh ảnh.

- Sắp xếp những tranh ảnh đó theo trình tự phát triển.

- Nhận ra và sắp xếp theo trình tự của sự thay đổi của cây cối, con vật, hiện tượng tự nhiên (Ví dụ: búp, lá non, lá già, lá vàng…)
	Quan sát hoạt động của trẻ
- Làm bài tập
	Tranh ảnh từng giai đoạn phát triển của cây (con)
	-Tổ chức giờ học KPKH 

- Sắp xếp sự phát triển của con gà. 
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	46.  Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống;

	- Gọi tên và nêu được đặc điểm đặc trưng của mùa đó.

- Nêu được khác biệt cơ bản giữa hai mùa (hè với đông; mùa mưa với mùa khô)..
	Đưa ra câu hỏi trẻ trả lời
- Làm bài tập
	Thực tế một số hiện tượng tự nhiên 
	Trao đổi trực tiếp với trẻ

- Hỏi trẻ 2 mùa cơ bản( đông, hè)
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	59. Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng;


	- Trẻ nói được công dụng và chất liệu của các đồ dùng thông thường trong sinh hoạt hằng ngày

- Trẻ nhận ra đặc điểm chung về công dụng/chất liệu của 3 (hoặc 4) đồ dùng.

Xếp những đồ dùng đó vào một nhóm và gọi tên nhóm theo công dụng hoặc chất liệu theo yêu cầu
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Tranh ảnh, vật thật về đồ dùng
	Tổ chức giờ KPXH hoặc theo dõi qua hoạt động hàng ngày

- Đặt câu hỏi
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	65.  Kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống
	- Trẻ kể được tên một số nghề phổ biến ở nơi trẻ sống; Sản phẩm của nghề đó; Công cụ để làm nghề đó
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Một số câu hỏi về nghề nghiệp. Tranh ảnh về đồ dùng, sản phẩm, hoạt động của các nghề phổ biến nơi trẻ sống
	Tổ chức giờ KPXH hoặc trao đổi trò chuyện cùng trẻ
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	68.  Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm


	-  Tách 10 đồ vật (hạt na, cái cúc, hạt nhựa...) thành 2 nhóm ít nhất bằng 2 cách khác nhau (Ví dụ: nhóm có 3 và 7 hạt và nhóm có 5 và 5 hạt v..v..) 

-  Nói được nhóm nào có nhiều hơn / ít hơn/ bằng nhau
	Quan sát hoạt động của trẻ
 - Làm bài tập
- Phân tích sản phẩm
	Các nhóm đồ vật có số lượng 10
	Tổ chức giờ học toán hoặc hoạt động góc

- Lấy một ít hạt ngô, đậu trộn vào nhau cho trẻ nhặt từng loại ra
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	69. Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc
	- Nhận ra quy luật sắp xếp (hình ảnh, âm thanh, vận động…)

- Tiếp tục đúng quy luật ít nhất được 2 lần lặp lại.

- Nói tại sao lại sắp xếp như vậy.
	Làm bài tập
- Phân tích sản phẩm
	Hình ảnh các con vật, hoa quả, PTGT, Các dụng cụ âm nhạc,…
	Yêu cầu trẻ thực hiện các bài tập

- Bộ hình và CB nhiều hình, nhiều màu

	16
	70. Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo.
	- Đặt thước đo liên tiếp.

-  Nói đúng kết quả đo (Ví dụ bằng, 5 bước chân, 4 cái thước)
	- Quan sát hoạt động của trẻ Làm bài tập
- Phân tích sản phẩm
	Thước đo và đối tượng đo
	Tổ chức giờ học toán hoặc hoạt động mọi lúc mọi nơi

- Lấy bộ đồ dùng học toán
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	71. Chỉ ra được khôi cầu, khối trụ, chữ nhật, vuông theo yêu cầu
	 -   Lấy được các khối có màu sắc thước khác nhau khi nghe tên gọi

Lấy được 1 số vật quen thuộc có dạng hình học theo y/c(VD: quả bóng có dạng khối cầu,,)
	Quan sát hoạt động của trẻ
	
	- Lấy bộ khối cho trẻ thực hiện
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	72.  Xác định được vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với một vật khác.
	- Nói được vị trí của 1 vật so với 1 vật khác trong không gian (ví dụ: cái tủ ở bên phải cái bàn, cái ảnh ở bên trái cái bàn v..v..)

- Nói được vị trí của các bạn so với nhau khi xếp hàng tập thể dục 
- Đặt đồ vật vào chỗ theo yêu cầu 
	Quan sát hoạt động của trẻ Làm bài tập
- Phân tích sản phẩm
	Vật làm chuẩn và các vật khác để xác định vị trí (Búp bê, gấu, mèo, vịt,…)
	Tổ chức giờ học toán hoặc hoạt động mọi lúc mọi nơi

- Lấy búp bê làm vật chuẩn
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	75. Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ


	- Biết lịch dùng để làm gì và đồng hồ dùng để làm gì.

- Nói được ngày trên lịch và giờ chẵn trên đồng hồ (ví dụ: bây giờ là 2 giờ/ 3 giờ v..v..)
	Quan sát hoạt động của trẻ Làm bài tập
	Lốc lịch, đồng hồ
	- Tổ chức giờ học toán hoặc hoạt động mọi lúc mọi nơi

- Lốc lịch và đồng hồ học toán

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
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	76. Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động; 
	- Trẻ hiểu được những lời nói và chỉ dẫn của giáo viên, hiểu được những câu phức và phản ứng lại bằng những hành động hoặc phản hồi tương ứng..

- Biểu hiện sự cố gắng quan sát, nghe và thực hiện các qui định chung trong chế độ sinh hoạt của lớp 
- Khi đến lớp giáo viên yêu cầu trẻ thực hiện chỉ dẫn và trẻ thực hiện được 
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Một số bài tập (cô đặt ra yêu cầu , trẻ thực hiện)
	Yêu cầu trẻ làm theo chỉ dẫn của cô

- Y/c lấy phấn, bảng, và ngồi vào bàn. Đó là đồ dùng gì? Lồng CS 63( cô đặt câu hỏi trước sau đó mới đánh giá trẻ 
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	78. Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản
	- Kể được tên các loại vật nuôi trong gia đình, các loại rau, các loại quả khi có yêu cầu.

- Nói được từ khái quát chỉ các vật ( hoặc đồ vật) sau khi được xem tranh vật thật 
- Kể được tên các loại vật nuôi trong gia đình, các loại rau, các loại quả khi có yêu cầu.
	Yêu cầu trẻ làm bài tập
	Tranh ảnh, vật thật có nội dung về chủ đề hoặc trong thực tế cuộc sống hàng ngày
	Tổ chức hoạt động học hoặc hoạt động mọi lúc mọi nơi

- Lồng CS 62
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	79. Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ.( Chỉ số 64)


	Nghe hiểu nội dung câu chuyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
 Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
 Đặt tên mới cho đồ vật câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát 
	Quan sát HĐ của trẻ hoặc đưa ra một số nội dung liên quan  
	Tranh ảnh, băng đĩa, các trò chơi có nội dung về chủ đề hoặc trong thực tế cuộc sống hàng ngày
	Tổ chức hoạt động học hoặc hoạt động chơi,  mọi lúc mọi nơi
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	81.Trẻ chờ đến lượt trong trò chuyện, không nói leo, không ngắt lời người khác;( CS 75)
	- Giơ tay khi muốn nói và chờ đến lượt

- Không nói leo, không nói trống không, không ngắt lời.
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Một số bài tập (cô đặt ra yêu cầu , trẻ thực hiện)
	Tổ chức các hoạt động hoặc qua thực tế giao tiếp hàng ngày của trẻ

- QS quá trình HĐ của trẻ
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	82. Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được
	-Nói đầy đủ tình tiết sự việc theo trình tự lôgích nhất định.

- Miêu tả hay kể rõ ràng, mạch lạc về một sự việc, sự vật, con người mà trẻ biết hoặc nhìn thấy.

- Kể một câu chuyện về sự việc đã xảy ra gần gũi xung quanh.

- Miêu tả tranh vẽ và các sản phẩm tạo hình của bản thân
	Quan sát hoạt động của trẻ hoặc đưa ra câu hỏi yêu cầu trẻ trả lời
	Một số câu hỏi của cô, các sản phẩm tạo hình của trẻ
	Qua thực tế cuộc sống hoặc qua các hoạt động tạo hình

- Lấy tranh hoạt động 1 ngày của bé
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	92. “Đọc” theo truyện tranh đã biết;


	- Chú ý đến hành động viết của người lớn (hỏi khi thấy người lớn viết).

- Quan tâm, hỏi về chữ viết trong sách, báo,  hàng hoá, bảng biểu... và cố gắng tìm kiếm thông tin về nghĩa của chữ viết ở xung quanh.

- Quan tâm đến việc  viết , thích  sao chép lại  những câu và  những từ  vựng đơn giản; Trẻ  thích  sử  dụng các dụng cụ viết, vẽ để viết vào giấy một cách thoải mái.
	Quan sát hoạt động của trẻ. Làm bài tập
	Sách truyện. Một số bài tập của cô
	- Tìm hiểu qua GV và đưa thêm 1 số tranh ảnh , sách mới.

Tổ chức hoạt động góc hoặc hoạt động mọi lúc mọi nơi

- Kết hợp (CS 79)
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	99. Thích đọc những chữ đã biết trong MT xung quanh;

	Thường xuyên chơi ở góc sách, tìm kiếm sách. 

- Hay hỏi về chữ viết (truyện viết về gì? Cái đó viết về gì? Chữ đó viết như thế nào? Ai viết?)

- Thường xuyên bắt chước viết hoặc đề nghị người khác đọc cho nghe,..

- Hứng thú, nhiệt tình tham gia các HĐ liên quan đến đọc viết của lớp.
	Quan sát hoạt động của trẻ


	Truyện tranh, sách, báo, tọa môi trường chữ viết trong lớp, giấy vẽ, bút chì, màu


	Tổ chức hoạt động góc, tạo môi trường chữ viết và văn học trong lớp, thường xuyên đọc sách cho trẻ nghe. Tổ chức hoạt động tô viết
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	98. Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhận biết được các chữ cái tiếng Việt trong sinh hoạt và hoạt động hàng ngày.

- Nhận được một số chữ cái trên các bảng hiệu cửa hàng

- Biết rằng mỗi chữ cái có tên, hình dạng và cách phát âm riêng. 

- Nhận dạng các chữ cái và phát âm đúng các âm đó.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa chữ cái và chữ số.
	Quan sát hoạt động của trẻ
- Yêu cầu trẻ đọc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Bảng chữ cái và tạo môi trường chữ cái trong lớp
	Tổ chức giờ học LQCC hoặc đưa ra các chữ cái yêu cầu trẻ đọc

	28
	104.  Biết dùng kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân
	- Trẻ có thể viết lại những trải nghiệm của mình qua những bức tranh hay biểu tượng đơn giản sẵn sàng chia sẻ với người khác.

- Giả vờ đọc và sử dụng kí hiệu chữ viết và các kí hiệu khác để biểu lộ ý muốn nghi suy nghĩ 

- Yêu cầu người lớn viết lời do trẻ tự nghĩ dưới tranh vẽ, chữ , từ , để biểu thị cảm xúc, suy nghĩ, ý muốn, kinh nghiệm của bản thân.
	Quan sát hoạt động của trẻ
- Phân tích sản phẩm
- Làm bài tập
	ĐD cá nhân có in tên hoặc ký hiệu. Giấy vẽ, bút chì, sáp màu
	Tổ chức các hoạt động hoặc đưa ra yêu cầu cho trẻ TH



	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	29
	110. Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em
	Hát đúng gia điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.


	Nghe giọng hát của trẻ
	Đàn oorgan hoặc nhạc cụ
	Tổ chức giờ HĐ âm nhạc hoặc yêu cầu trẻ hát một bài hát nào đó

- Y/c trẻ hát 1 bài và vận động. Kết hợp với (CS 101)

	30
	111. Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc. 
	Thể hiện nét mặt, vận động (vỗ tay, lắc lư...) phù hợp với nhịp, sắc thái của bài hát hoặc bản nhạc.
	Quan sát hoạt động của trẻ.


	Đầu video, đĩa nhạc, nhạc cụ.


	Tổ chức vào giờ hoạt động góc.



	31
	114. Tô màu kín, không chờm ra ngoài.

	- Tô màu đều không chờm ra ngoài

- Cầm bút đúng: Bằng ngón trỏ và ngón cái đỡ bằng ngón giữ


	- Quan sát hoạt động của trẻ.

- Làm bài tập

Phân tích sản phẩm
	- Bút màu, 
- Bài tập (Tranh có hình ảnh cho trẻ tô màu)


	Tổ chức giờ hoạt động tạo hình.

Vẽ hình tròn và hình vuông



	32
	116.  Cắt  theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn 

giản
	- Cắt được hình, không bị rách

- Đường cắt lượn sát theo nét vẽ


	Quan sát hoạt động của trẻ.

Làm bài tập

Phân tích sản phẩm
	 Bút màu, Bài tập (Tranh có hình ảnh cho trẻ tô màu)
	Tổ chức giờ hoạt động tạo hình.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	33
	119.Trẻ nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân;

	- Kể được những việc mà mình có thể làm được, không thể làm được và giải quyết được lý do( ví dụ: con có thể bê được cái ghế kia, nhưng con không thể bê được cái bàn này vì nó nặng lắm, vì con còn bé quá.Hoặc con có thể giúp mẹ xếp quần áo hoặc trông em, hoặc vẽ đẹp hát hay…
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Môt sô câu hỏi
	Tổ chức hoạt động vui chơi, HĐG

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Họ tên của trẻ, tên bố mẹ, và bố mẹ làm được nghề gì? Số điện thoại của bố mejcon thích làm nghề gì?...

	34
	131.Trẻ biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh;


	- Biết nói khẽ, đi lại nhẹ nhàng khi người khác đang nghỉ hay bị ốm

- Giữ thái độ chú ý trong giờ học.

- Vui vẻ, hào hứng đối với các sự kiện tổ chức ở nhà và trường: sinh nhật, ngày hội…

- Buồn khi phải chia tay với bạn bè, cô giáo khi ra trường.
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Một số tình huống
	Tổ chức các hoạt động sinh nhật, ngày hội, liên hoan..

- QS 1 nhóm trẻ tạo tình huống câu hỏi

  

	35
	133.Trẻ biết chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn;( Chỉ số 51)
	- Vui vẻ nhận công việc được giao mà không lưỡng lự hoặc tìm cách từ chối.

- Nhanh chóng triển khai công việc.

- Không tỏ ra chán nản, phân tán trong quá trình thực hiện hoặc bỏ dở công việc.

- Hoàn thành công việc được giao.
	Quan sát hoạt động của trẻ hoặc giao nhiệm vụ cho trẻ thực hiện
	Đồ dùng để thực hiện công việc được giao
	Giao nhiệm vụ yêu cầu trẻ thực hiện

	36
	134. Trẻ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác
	- Chủ động bắt tay vào công việc cùng bạn

- Cùng với bạn thực hiện công việc nào đó với rất ít xung đột hoặc không xung đột
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
	Tổ chức các trò chơi tập thể hoặc hoạt động góc

- Lấy bộ xe lửa xếp hình, yêu cầu nhóm 2, 3 xếp. 

	37
	145. Trẻ biết chờ đến lượt và khi tham gia vao các hoạt động.
	- Trong các trường hợp đông người, trẻ biết xếp hàng,vui vẻ chờ đến lượt

- Không chhen ngang, không xô đẩy người khác
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Một số tình huống
	- Tổ chức các hoạt động

- Lồng vào chỉ số 4 QS quá trình của trẻ.

	38
	146.  Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
	- Có ý kiến về sự không công bằng giữa các trẻ. 

- Nêu được cách tạo lại sự công bằng. 

- Có mong muốn lập lại sự công bằng .
	Quan sát HĐ của trẻ hoặc đưa ra tình huống y/c cầu trẻ giải quyết
	Một số tình huống có vấn đề 
	Tổ chức các hoạt động

- Kết hợp với GV HĐ nêu gương

	39
	149. Trẻ sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn .
	- Chủ động giúp đỡ bạn khi nhìn thấy bạn cần sự giúp đỡ

- Giúp đỡ ngay khi bạn hoặc người lớn yêu cầu
	Quan sát hoạt động của trẻ
	Một số tình huống
	- Tổ chức các hoạt động

- Kết hợp với chỉ số 31(tạo tình huống làm rơi cái gì? Xem trẻ có lấy lên không, hoặc yêu cầu trẻ lấy lên 

	40
	151. Nhận xét một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối  với môi trường : 
	- Mô tả được các hành vi đúng /sai trong ứng xử với môi trường xung quanh


	Trò chuyện với trẻ
	Một số tình huống
	Trò chuyện với trẻ hoặc tạo tình huống 

- Dùng hình ảnh tô màu, lồng chỉ số 6
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       Phó hiệu trưởng                                                                                                        Hiệu trưởng
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